
LỊCH THI ĐẤU BỘ MÔN BÓNG ĐÁ
Từ 14 giờ ngày 29/2/2012 đến ngày 03/3/2012

I. CÁC ĐỘI THAM GIA
1. An Giang 5. Cà Mau 9. Đồng Nai 13. ĐT Sóc Trăng 17. WASECO

2. Bạc Liêu 6. Hậu Giang 10. Tây Ninh 14. Bến Tre 18. Sài Gòn

3. Vũng Tàu 7. Đà Nẵng 11. Bình Phước 15.ĐT  Đồng Tháp 19. Lâm Đồng

4. CN Sóc Trăng 8. Kiên Giang 12. CN Đồng Tháp 16. Vĩnh Long 20. Bình Dương

II. CÁC BẢNG THI ĐẤU
Bảng
A Tªn ®éi

Bảng
B Tªn ®éi

Bảng
C Tªn ®éi

Bảng
D Tªn ®éi

A1 Tiền Giang B1 Bình Dương C1 Đà Nẵng D1 Hậu Giang

A2 Bến Tre B2 Kiên Giang C2 Tây Ninh D2 MTĐT Đ.Tháp

A3 Đồng Nai B3 Cà Mau C3 Lâm Đồng D3 Sài Gòn

III. SÂN THI ĐẤU
*  Bảng A, B, C, D: Thi đấu tại Sân Trung tâm TDTT Thành phố Sóc Trăng
*  Bảng E, F: Thi đấu tại Sân đường Mạc Đĩnh Chi - Thành phố Sóc Trăng
*  Bảng G: Thi đấu tại Sân Khu dân cư Minh Châu - Thành phố Sóc Trăng
*  Tứ kết, Bán kết, Chung kết: Thi đấu tại Sân Trung tâm TDTT Thành phố Sóc Trăng

Bảng E Tªn ®éi Bảng F Tªn ®éi Bảng G Tªn ®éi

Vĩnh Long F1 Vũng Tàu G1 Waseco

E2 ĐT. Sóc Trăng F2 Bạc Liêu G2 Bình Phước

E3 CN. Đồng Tháp F3 CN. Sóc Trăng G3 An Giang



IV. LỊCH THI ĐẤU

Thø

Ngµy
Giê

TrËn

sè
Sân Thi Đấu M· sè §éi §éi Kết quả

14:30 1 A1 -  A2 T.Giang B.Tre
14:30 2 B1 - B2 B.Dương K.Giang
14:30 3 C1 - C2 Đ.Nẵng T.Ninh
14:30 4 D1 - D2 H.Giang MTĐT.ĐT
15:30 5 E1 - E2 V.Long ĐT.S.Trăng
15:30 6 F1 - F2 V.Tàu B.Liêu

Thứ tư
29/2/12

15:30 7 G1 - G2 Waseco B.Phước
08:00 8 A1 -  A3 T.Giang Đ.Nai
08:00 9 B1 - B3 B.Dương C.Mau
08:00 10 C1 - C3 Đ.Nẵng L.Đồng
08:00 11 D1 - D3 H.Giang Sài Gòn
09:00 12 E1 - E3 V.Long CN.Đ.Tháp
09:00 13 F1 - F3 V.Tàu CN.S.Trăng
09:00 14 G1 - G3 Waseco A.Giang
14:30 15 A2 - A3 B.Tre Đ.Nai
14:30 16 B2 - B3 K.Giang C.Mau
14:30 17 C2 - C3 T.Ninh L.Đồng
14:30 18 D2 - D3 MTĐT.ĐT Sài Gòn
15:30 19 E2 - E3 ĐT.S.Trăng CN.Đ.Tháp
15:30 20 F2 - F3 B.Liêu CN.S.Trăng

Thứ năm
01/3/12

15:30 21 G2 - G3 B.Phước A.Giang
08:00 22 Tứ kết IA - IB
08:00 23 Tứ kết IC - ID
09:00 24 Tứ kết IE - IF
09:00 25 Tứ kết IG - II ? II cao điểm
14:30 26 Bán kết T22 - T23

Thứ sáu
02/3/12

14:30 27 Bán kết T24 - T25
08:00 28 Chung kết T26 -  T27

TH
I Đ

A
U

Thứ bảy
03/3/12 09:30 KẾT THÚC & trao thëng

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO


